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Phần 1. (6,0 điểm): Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án đúng.
Câu 1. Bốn tỉnh giành được chính quyền sớm nhất trong cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 là:
A. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam.
B. Quảng Trị, Bắc Giang, Hà Tĩnh, Hà Tiên.
C. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Trị.
D. Thái Nguyên, Hải Dương, Bắc Giang, Quảng Nam.
Câu 2. “Lúc này thời cơ thuận lợi đã đến, dù hy sinh tới đâu, dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập” là câu nói nổi tiếng của nhân vật lịch sử nào?
	A. Võ Nguyên Giáp.
	B. Huỳnh Thúc Kháng.

	C. Hồ Chí Minh.
	D. Tôn Đức Thắng.


Câu 3. Sự sụp đổ của chế độ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu chứng tỏ điều gì?
A. Đó là một tất yếu khách quan.
B. Chủ nghĩa xã hội thoái trào, không thể thực hiện trong hiện thực.
C. Học thuyết Mác đã trở nên lỗi thời.
D. Là sự sụp đổ của một mô hình chủ nghĩa xã hội chưa đúng đắn, còn thiếu sót, hạn chế.
Câu 4. Hai khẩu hiệu mà Đảng ta vận dụng trong phong trào cách mạng 1930 - 1931 là khẩu hiệu nào?
A. “Tự do dân chủ” và “Cơm áo hòa bình”.
B. "Chống đế quốc" "Chống phát xít".
C. “Độc lập dân tộc” và “Ruộng đất dân cày”.
D. “Tịch thu ruộng đất của đế quốc Việt gian” và “Tịch thu ruộng đất của địa chủ phong kiến”.
Câu 5. Chiến tranh lạnh bao trùm cả thế giới khi Mĩ và Liên Xô:
A. thực hiện kế hoạch Mac - san và sự ra đời của Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV).
B. thành lập khối NATO và Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV).
C. thành lập khối NATO và Vac - sa - va.
D. thành lập khối Vac - sa - va và Mĩ thực hiện kế hoạch Mác - san.
Câu 6. Chính quyền cách mạng ra đời trong phong trào 1930 -1931 ở Nghệ An và Hà Tĩnh được tổ chức theo hình thức nào?
A. Chính quyền công – nông – binh.	B. Chính quyền dân chủ tư sản.
C. Chính quyền của dân, do dân, vì dân.	D. Chính quyền Xô viết.
Câu 7. Kế hoạch Mác-san mà Mĩ đề ra năm 1947 còn được gọi là gì?

	A. Kế hoạch phục hưng châu Âu.
	B. Kế hoạch khôi phục nước Mĩ.

	C. Kế hoạch phục hưng nước Mĩ.
	D. Kế hoạch khôi phục Đông Âu.


Câu 8. Liên minh châu Âu viết tắt là:
	A. ASEAN
	B. SEV
	C. AU
	D. EU


Câu 9. Điểm khác của tình hình nước Mĩ so với các nước đồng minh sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?
A. Không bị tàn phá về cơ sở vật chất và thiệt hại về dân thường.
B. Sở hữu vũ khí nguyên tử và nhiều loại vũ khí hiện đại khác.
C. Cùng nhiều nước Đồng minh thành lập liên minh quân sự.
D. Chú trọng đầu tư phát triển khoa học – kĩ thuật.
Câu 10. Ýnghĩa quan trọng nhất của sự kiện Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử là:
A. Liên Xô trở thành cường quốc về vũ khí hạt nhân.
B. phá vỡ thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mỹ.
C. đánh dấu bước phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật Liên Xô.
D. cân bằng lực lượng quân sự giữa Mỹ và Liên Xô.
Câu 11. Mục đích lớn nhất của Chiến tranh lạnh do Mĩ phát động là:
A. buộc các nước tư bản phương Tây lệ thuộc vào Mĩ.
B. ngăn chặn và tiến tới tiêu diệt Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.
C. đàn áp phong trào giải phóng dân tộc và phong trào cách mạng thế giới.
D. phô trương sức mạnh kinh tế và tiềm lực quốc phòng của Mĩ.
Câu 12. Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám năm 1945 đối với Việt Nam?
A. Mở ra một kỉ nguyên mới cho dân tộc- kỉ nguyên độc lập, tự do.
B. Lật đổ nền thống trị của thực dân, phong kiến, đem lại độc lập tự do cho dân tộc.
C. Cổ vũ tinh thần đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa.
D. Buộc Pháp công nhận các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam.
Câu 13. Hai vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất nước ta là:
A. Tây Nguyên và Trung du và miền núi Bắc Bộ.
B. Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.
C. Đông Nam Bộ và Trung du và miền núi Bắc Bộ.
D. Đồng bằng song Hồng và Sông Cửu Long.
Câu 14. Hoạt động kinh tế nào sau đây không phải là thế mạnh của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?
	A. Kinh tế biển.
	B. Lâm nghiệp.
	C. Thuỷ điện.
	D. Du lịch.


Câu 15. Tại sao Trung du và miền núi Bắc Bộ lại có điều kiện phát triển thủy điện?
A. Có địa hình cao nhất cả nước.
B. Có nhiều sông lớn nằm trên địa hình cao.
C. Có nhiều sông.
D. Có nền kinh tế phát triển.
Câu 16. Trung tâm du lịch nào sau đây thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?
	A. Vũng Tàu
	B. Đà Nẵng.
	C. Huế.
	D. Vinh.



Câu 17. Nhận định nào sau đây không đúng với đặc điểm ngành công nghiệp vùng Đồng bằng sông Hồng?
A. Cơ cấu ngành rất đa dạng.
B. Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm là ngành trọng điểm.
C. Hình thành sớm nhất cả nước.
D. Giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất cả nước.
Câu 18. Cảng nước sâu nào sau đây đang được đầu tư xây dựng ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?
	A. Đà Nẵng.
	B. Quy Nhơn.
	C. Dung Quất.
	D. Chân Mây.


Câu 19. Để khai thác có hiệu quả đất nông nghiệp ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, vấn đề dặt ra hàng đầu là:
	A. xây dựng các công trình thủy lợi
	B. trồng rừng ven biển

	C. đổi mới giống
	D. tăng vụ


Câu 20. Chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt của nước ta là:A. cây hoa màu
B. cây ăn quả và rau đậu
C. cây công nghiệp
D. cây lương thực



Câu 21. Địa điểm nào không phải là điểm du lịch của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ? Câu 22. Tư liệu sản xuất không thể thay thế được của ngành nông nghiệp là:A. Vịnh Hạ Long
B. Hang Pác Bó
C. Hồ Ba Bể
D. Thác Bản Giốc


	A. khí hậu
	B. sinh vật
	C. đất đai
	D. nước


Câu 23. Năng suất lúa ở Đồng bằng sông Hồng đứng hàng đầu cả nước chủ yếu là do:
A. sử dụng nhiều phân bón, ít chịu ảnh hưởng của thiên tai.
B. áp dụng kinh nghiệm cổ truyền trong sản xuất.
C. trình độ thâm canh cao, ứng dụng khoa học hiện đại.
D. diện tích rộng lớn, đất phù sa màu mỡ, ít bị sâu bệnh.
Câu 24. Ở nước ta, các dân tộc ít người phân bố chủ yếu ở vùng nào sau đây?
	A. Đồng bằng
	B. Trung du

	C. Gần cửa sông
	D. Cao nguyên và vùng núi


Phần II. (2,0 điểm) Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai. Học sinh tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm từ câu 1 đến câu 2. Mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Đọc đoạn văn sau và chọn đúng hoặc sai cho các ý bên dưới.
“Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỉ mà lập nên chế độ Dân chủ Cộng hòa.
Bởi thế cho nên, chúng tôi, lâm thời chính phủ của nước Việt Nam mới, đại biểu cho toàn dân Việt Nam, tuyên bố thoát ly hẳn quân hệ với Pháp, xóa bỏ hết những hiệp ước mà Pháp đã kí về nước Việt Nam, xóa bỏ tất cả mọi đặc quyền của Pháp trên đất nước Việt Nam.
(“ Tuyên ngôn độc lập”, trích theo hệ thống tư liệu Lịch sử gốc trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.)
a. Người soạn thảo văn bản “Tuyên ngôn độc lập” là đại tướng Võ Nguyên Giáp.
b. “Tuyên ngôn độc lập” là văn kiện lịch sử khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

c. Cách mạng tháng Tám năm 1945 chỉ đánh đổ được chế độ phong kiến ở Việt Nam.
d. Thực dân Pháp có âm mưu tái chiếm Đông Dương sau Cách mạng tháng Tám năm 1945.
Câu 2. Cho bảng số liệu:
Khối lượng hàng hoá vận chuyển và luân chuyển của Duyên hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2010 – 2021
	Năm
	2010
	1015
	1021

	Khối lượng vận chuyển (triệu tấn)
	64,7
	98,8
	118,9

	Khối lượng luân chuyển (triệu tán.km)
	5 005,6
	7 631,8
	8 513,8



(Nguồn Niên giám thống kê Việt Nam năm 2011, 2016, 2022)
a) Khối lượng hàng hoá vận chuyển và luân chuyển của Duyên hải Nam Trung tăng nhanh qua các năm.
b) Khối lượng hàng hoá vận chuyển tăng 492,7 triệu tấn/năm giai đoạn 2010 – 2021.
c) Khối lượng hàng hoá vận chuyển và luân chuyển của Duyên hải Nam Trung tăng là do mạng lưới giao thông vận tải được đầu tư nâng cấp, có nhiều tuyến đường bộ huyết mạch; đường sắt Thống Nhất; cảng biển là thế mạnh nổi bật, với nhiều cảng quan trọng; có các cảng hàng không trong nước và quốc tế.
d) Để thể hiện tốc độ tăng trưởng khối lượng hàng hoá vận chuyển và luân chuyển của Duyên hải Nam Trung giai đoạn 2010 – 2021. Biểu đồ miền là thích hợp nhất.
Phần III. Tự luận: (2,0 điểm): Học sinh trình bày lời giải chi tiết từ câu 1 đến câu 2.
Câu 1. (1,0 điểm) Hãy đánh giá vai trò của Đảng Cộng sản Đông Dương trong Cách mạng tháng Tám năm 1945?
Câu 2. (1,0 điểm). Phân tích tác động của dãy Trường Sơn Bắc đến khí hậu của vùng Bắc Trung Bộ?

- Chúc các con làm bài tốt -
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Phần 1. (6,0 điểm): Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án đúng.
Câu 1. Ý nghĩa quan trọng nhất của sự kiện Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử là:
A. cân bằng lực lượng quân sự giữa Mỹ và Liên Xô.
B. Liên Xô trở thành cường quốc về vũ khí hạt nhân.
C. phá vỡ thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mỹ.
D. đánh dấu bước phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật Liên Xô.
Câu 2. “Lúc này thời cơ thuận lợi đã đến, dù hy sinh tới đâu, dù có phải đốt cháy cả dãy
Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập” là câu nói nổi tiếng của nhân vật lịch sử nào?
	A. Hồ Chí Minh.
	B. Võ Nguyên Giáp.

	C. Tôn Đức Thắng.
	D. Huỳnh Thúc Kháng.


Câu 3. Liên minh châu Âu viết tắt là:
	A. ASEAN
	B. EU
	C. AU
	D. SEV


Câu 4. Sự sụp đổ của chế độ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu chứng tỏ điều gì?
A. Đó là một tất yếu khách quan.
B. Học thuyết Mác đã trở nên lỗi thời.
C. Là sự sụp đổ của một mô hình chủ nghĩa xã hội chưa đúng đắn, còn thiếu sót, hạn chế.
D. Chủ nghĩa xã hội thoái trào, không thể thực hiện trong hiện thực.
Câu 5. Kế hoạch Mác-san mà Mĩ đề ra năm 1947 còn được gọi là gì?
	A. Kế hoạch khôi phục Đông Âu.
	B. Kế hoạch phục hưng nước Mĩ.

	C. Kế hoạch khôi phục nước Mĩ.
	D. Kế hoạch phục hưng châu Âu.


Câu 6. Chiến tranh lạnh bao trùm cả thế giới khi Mĩ và Liên Xô:
A. thành lập khối NATO và Vac - sa - va.
B. Mĩ thực hiện kế hoạch Macsan và sự ra đời của Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV).
C. thành lập khối NATO và Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV).
D. thành lập khối Vac - sa - va và Mĩ thực hiện kế hoạch Mác - san.
Câu 7. Điểm khác của tình hình nước Mĩ so với các nước đồng minh sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?
A. Không bị tàn phá về cơ sở vật chất và thiệt hại về dân thường.
B. Sở hữu vũ khí nguyên tử và nhiều loại vũ khí hiện đại khác.
C. Cùng nhiều nước Đồng minh thành lập liên minh quân sự.
D. Chú trọng đầu tư phát triển khoa học – kĩ thuật.
Câu 8. Mục đích lớn nhất của Chiến tranh lạnh do Mĩ phát động là:
A. ngăn chặn và tiến tới tiêu diệt Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.

B. phô trương sức mạnh kinh tế và tiềm lực quốc phòng của Mĩ.
C. đàn áp phong trào giải phóng dân tộc và phong trào cách mạng thế giới.
D. buộc các nước tư bản phương Tây lệ thuộc vào Mĩ.
Câu 9. Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám năm 1945 đối với Việt Nam?
A. Cổ vũ tinh thần đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa.
B. Lật đổ nền thống trị của thực dân, phong kiến, đem lại độc lập tự do cho dân tộc.
C. Mở ra một kỉ nguyên mới cho dân tộc- kỉ nguyên độc lập, tự do.
D. Buộc Pháp công nhận các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam.
Câu 10. Chính quyền cách mạng ra đời trong phong trào 1930 -1931 ở Nghệ An và Hà Tĩnh được tổ chức theo hình thức nào?
A. Chính quyền công – nông – binh.	B. Chính quyền dân chủ tư sản.
C. Chính quyền Xô viết.	D. Chính quyền của dân, do dân, vì dân.
Câu 11. Bốn tỉnh giành được chính quyền sớm nhất trong cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 là:
A. Thái Nguyên, Hải Dương, Bắc Giang, Quảng Nam.
B. Quảng Trị, Bắc Giang, Hà Tĩnh, Hà Tiên.
C. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Trị.
D. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam.
Câu 12. Hai khẩu hiệu mà Đảng ta vận dụng trong phong trào cách mạng 1930 - 1931 là khẩu hiệu nào?
A. “Độc lập dân tộc” và “Ruộng đất dân cày”.
B. “Tịch thu ruộng đất của đế quốc Việt gian” và “Tịch thu ruộng đất của địa chủ phong kiến”.
C. “Tự do dân chủ” và “Cơm áo hòa bình”.
D. "Chống đế quốc" "Chống phát xít".
Câu 13. Địa điểm nào không phải là điểm du lịch của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?
	A. Hồ Ba Bể
	B. Hang Pác Bó
	C. Thác Bản Giốc
	D. Vịnh Hạ Long


Câu 14. Để khai thác có hiệu quả đất nông nghiệp ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, vấn đề dặt ra hàng đầu là:
	A. xây dựng các công trình thủy lợi
	B. đổi mới giống

	C. tăng vụ
	D. trồng rừng ven biển


Câu 15. Nhận định nào sau đây không đúng với đặc điểm ngành công nghiệp vùng Đồng bằng sông Hồng?
A. Giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất cả nước.
B. Hình thành sớm nhất cả nước.
C. Cơ cấu ngành rất đa dạng.
D. Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm là ngành trọng điểm.
Câu 16. Tại sao Trung du và miền núi Bắc Bộ lại có điều kiện phát triển thủy điện?
A. Có nền kinh tế phát triển.
B. Có địa hình cao nhất cả nước
C. Có nhiều sông lớn nằm trên địa hình cao
D. Có nhiều sông.

Câu 17. Hoạt động kinh tế nào sau đây không phải là thế mạnh của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?A. Lâm nghiệp.
B. Du lịch.
C. Kinh tế biển.
D. Thuỷ điện.


Câu 18. Trung tâm du lịch nào sau đây thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ? Câu 19. Hai vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất nước ta là:A. Vũng Tàu
B. Đà Nẵng.
C. Huế.
D. Vinh.


A. Đồng bằng song Hồng và Sông Cửu Long
B. Đông Nam Bộ và Trung du và miền núi Bắc Bộ
C. Tây Nguyên và Trung du và miền núi Bắc Bộ
D. Đông Nam Bộ và Tây Nguyên
Câu 20. Năng suất lúa ở Đồng bằng sông Hồng đứng hàng đầu cả nước chủ yếu là do:
A. diện tích rộng lớn, đất phù sa màu mỡ, ít bị sâu bệnh.
B. trình độ thâm canh cao, ứng dụng khoa học hiện đại.
C. áp dụng kinh nghiệm cổ truyền trong sản xuất.
D. sử dụng nhiều phân bón, ít chịu ảnh hưởng của thiên tai.
Câu 21. Tư liệu sản xuất không thể thay thế được của ngành nông nghiệp là: Câu 22. Ở nước ta, các dân tộc ít người phân bố chủ yếu ở vùng nào sau đây?A. đất đai
B. khí hậu
C. nước
D. sinh vật

A. Đồng bằng
B. Cao nguyên và vùng núi
C. Trung du
D. Gần cửa sông



Câu 23. Chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt của nước ta là:
	A. cây lương thực
	B. cây ăn quả và rau đậu

	C. cây công nghiệp
	D. cây hoa màu


Câu 24. Cảng nước sâu nào sau đây đang được đầu tư xây dựng ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?
	A. Chân Mây.
	B. Đà Nẵng.
	C. Dung Quất.
	D. Quy Nhơn.


Phần II. (2,0 điểm) Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai. Học sinh tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm từ câu 1 đến câu 2. Mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Đọc đoạn văn sau và chọn đúng hoặc sai cho các ý bên dưới.
“Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỉ mà lập nên chế độ Dân chủ Cộng hòa.
Bởi thế cho nên, chúng tôi, lâm thời chính phủ của nước Việt Nam mới, đại biểu cho toàn dân Việt Nam, tuyên bố thoát ly hẳn quân hệ với Pháp, xóa bỏ hết những hiệp ước mà Pháp đã kí về nước Việt Nam, xóa bỏ tất cả mọi đặc quyền của Pháp trên đất nước Việt Nam.
(“ Tuyên ngôn độc lập”, trích theo hệ thống tư liệu Lịch sử gốc trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.)
a. Người soạn thảo văn bản “Tuyên ngôn độc lập” là đại tướng Võ Nguyên Giáp.
b. “Tuyên ngôn độc lập” là văn kiện lịch sử khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
c. Cách mạng tháng Tám năm 1945 chỉ đánh đổ được chế độ phong kiến ở Việt Nam.

d. Thực dân Pháp có âm mưu tái chiếm Đông Dương sau Cách mạng tháng Tám năm 1945.
Câu 2. Cho bảng số liệu:
Khối lượng hàng hoá vận chuyển và luân chuyển của Duyên hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2010 – 2021
	Năm
	2010
	1015
	1021

	Khối lượng vận chuyển (triệu tấn)
	64,7
	98,8
	118,9

	Khối lượng luân chuyển (triệu tán.km)
	5 005,6
	7 631,8
	8 513,8



(Nguồn Niên giám thống kê Việt Nam năm 2011, 2016, 2022)
a) Khối lượng hàng hoá vận chuyển và luân chuyển của Duyên hải Nam Trung tăng nhanh qua các năm.
b) Khối lượng hàng hoá vận chuyển tăng 492,7 triệu tấn/năm giai đoạn 2010 – 2021.
c) Khối lượng hàng hoá vận chuyển và luân chuyển của Duyên hải Nam Trung tăng là do mạng lưới giao thông vận tải được đầu tư nâng cấp, có nhiều tuyến đường bộ huyết mạch; đường sắt Thống Nhất; cảng biển là thế mạnh nổi bật, với nhiều cảng quan trọng; có các cảng hàng không trong nước và quốc tế.
d) Để thể hiện tốc độ tăng trưởng khối lượng hàng hoá vận chuyển và luân chuyển của Duyên hải Nam Trung giai đoạn 2010 – 2021. Biểu đồ miền là thích hợp nhất.
Phần III. Tự luận: (2,0 điểm): Học sinh trình bày lời giải chi tiết từ câu 1 đến câu 2.
Câu 1. (1,0 điểm) Hãy đánh giá vai trò của Đảng Cộng sản Đông Dương trong Cách mạng tháng Tám năm 1945?
Câu 2. (1,0 điểm). Phân tích tác động của dãy Trường Sơn Bắc đến khí hậu của vùng Bắc Trung Bộ?

- Chúc các con làm bài tốt -

	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI ĐỀ CHÍNH THỨC
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 9
Năm học: 2024 -2025
Thời gian làm bài: 60 phút Ngày kiểm tra: 19/12/2024
Mã đề 903


Phần 1. (6,0 điểm): Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án đúng.
Câu 1. Mục đích lớn nhất của Chiến tranh lạnh do Mĩ phát động là:
A. ngăn chặn và tiến tới tiêu diệt Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.
B. phô trương sức mạnh kinh tế và tiềm lực quốc phòng của Mĩ.
C. buộc các nước tư bản phương Tây lệ thuộc vào Mĩ.
D. đàn áp phong trào giải phóng dân tộc và phong trào cách mạng thế giới.
Câu 2. Hai khẩu hiệu mà Đảng ta vận dụng trong phong trào cách mạng 1930 - 1931 là khẩu hiệu nào?
A. “Tự do dân chủ” và “Cơm áo hòa bình”.
B. “Tịch thu ruộng đất của đế quốc Việt gian” và “Tịch thu ruộng đất của địa chủ phong kiến”.
C. "Chống đế quốc" "Chống phát xít".
D. “Độc lập dân tộc” và “Ruộng đất dân cày”.
Câu 3. Liên minh châu Âu viết tắt là:
	A. SEV
	B. ASEAN
	C. EU
	D. AU


Câu 4. Chiến tranh lạnh bao trùm cả thế giới khi Mĩ và Liên Xô:
A. thực hiện kế hoạch Mac - san và sự ra đời của Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV).
B. thành lập khối NATO và Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV).
C. thành lập khối Vacsava và Mĩ thực hiện kế hoạch Mác - san.
D. thành lập khối NATO và Vac - sa - va.
Câu 5. Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám năm 1945 đối với Việt Nam?
A. Lật đổ nền thống trị của thực dân, phong kiến, đem lại độc lập tự do cho dân tộc.
B. Buộc Pháp công nhận các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam.
C. Mở ra một kỉ nguyên mới cho dân tộc- kỉ nguyên độc lập, tự do.
D. Cổ vũ tinh thần đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa.
Câu 6. Kế hoạch Mác-san mà Mĩ đề ra năm 1947 còn được gọi là gì?
	A. Kế hoạch phục hưng châu Âu.
	B. Kế hoạch phục hưng nước Mĩ.

	C. Kế hoạch khôi phục Đông Âu.
	D. Kế hoạch khôi phục nước Mĩ.


Câu 7. Chính quyền cách mạng ra đời trong phong trào 1930 -1931 ở Nghệ An và Hà Tĩnh được tổ chức theo hình thức nào?
A. Chính quyền dân chủ tư sản.	B. Chính quyền của dân, do dân, vì dân.
C. Chính quyền Xô viết.	D. Chính quyền công – nông – binh.
Câu 8. Điểm khác của tình hình nước Mĩ so với các nước đồng minh sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

A. Không bị tàn phá về cơ sở vật chất và thiệt hại về dân thường.
B. Sở hữu vũ khí nguyên tử và nhiều loại vũ khí hiện đại khác.
C. Chú trọng đầu tư phát triển khoa học – kĩ thuật.
D. Cùng nhiều nước Đồng minh thành lập liên minh quân sự.
Câu 9. Ý nghĩa quan trọng nhất của sự kiện Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử là:
A. Liên Xô trở thành cường quốc về vũ khí hạt nhân.
B. phá vỡ thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mỹ.
C. đánh dấu bước phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật Liên Xô.
D. cân bằng lực lượng quân sự giữa Mỹ và Liên Xô.
Câu 10. Bốn tỉnh giành được chính quyền sớm nhất trong cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 là:
A. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Trị.
B. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam.
C. Thái Nguyên, Hải Dương, Bắc Giang, Quảng Nam.
D. Quảng Trị, Bắc Giang, Hà Tĩnh, Hà Tiên.
Câu 11. Sự sụp đổ của chế độ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu chứng tỏ điều gì?
A. Là sự sụp đổ của một mô hình chủ nghĩa xã hội chưa đúng đắn, còn thiếu sót, hạn chế.
B. Đó là một tất yếu khách quan.
C. Học thuyết Mác đã trở nên lỗi thời.
D. Chủ nghĩa xã hội thoái trào, không thể thực hiện trong hiện thực.
Câu 12. “Lúc này thời cơ thuận lợi đã đến, dù hy sinh tới đâu, dù có phải đốt cháy cả dãy
Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập” là câu nói nổi tiếng của nhân vật lịch sử nào?
	A. Hồ Chí Minh.
	B. Võ Nguyên Giáp.

	C. Tôn Đức Thắng.
	D. Huỳnh Thúc Kháng.


Câu 13. Chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt của nước ta là:
	A. cây hoa màu
	B. cây lương thực

	C. cây ăn quả và rau đậu
	D. cây công nghiệp


Câu 14. Tại sao Trung du và miền núi Bắc Bộ lại có điều kiện phát triển thủy điện?
A. Có địa hình cao nhất cả nước	B. Có nền kinh tế phát triển.
C. Có nhiều sông lớn nằm trên địa hình cao	D. Có nhiều sông.
Câu 15. Hoạt động kinh tế nào sau đây không phải là thế mạnh của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?
	A. Du lịch.
	B. Lâm nghiệp.
	C. Kinh tế biển.
	D. Thuỷ điện.


Câu 16. Để khai thác có hiệu quả đất nông nghiệp ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, vấn đề dặt ra hàng đầu là:
	A. đổi mới giống
	B. trồng rừng ven biển

	C. xây dựng các công trình thủy lợi
	D. tăng vụ


Câu 17. Hai vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất nước ta là:
A. Đồng bằng song Hồng và Sông Cửu Long
B. Tây Nguyên và Trung du và miền núi Bắc Bộ

C. Đông Nam Bộ và Tây Nguyên
D. Đông Nam Bộ và Trung du và miền núi Bắc Bộ
Câu 18. Địa điểm nào không phải là điểm du lịch của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?
	A. Hang Pác Bó
	B. Hồ Ba Bể
	C. Vịnh Hạ Long
	D. Thác Bản Giốc


Câu 19. Nhận định nào sau đây không đúng với đặc điểm ngành công nghiệp vùng Đồng bằng sông Hồng?
A. Hình thành sớm nhất cả nước.
B. Giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất cả nước.
C. Cơ cấu ngành rất đa dạng.
D. Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm là ngành trọng điểm.
Câu 20. Tư liệu sản xuất không thể thay thế được của ngành nông nghiệp là:
	A. khí hậu
	B. sinh vật
	C. nước
	D. đất đai


Câu 21. Năng suất lúa ở Đồng bằng sông Hồng đứng hàng đầu cả nước chủ yếu là do:
A. diện tích rộng lớn, đất phù sa màu mỡ, ít bị sâu bệnh.
B. áp dụng kinh nghiệm cổ truyền trong sản xuất.
C. sử dụng nhiều phân bón, ít chịu ảnh hưởng của thiên tai.
D. trình độ thâm canh cao, ứng dụng khoa học hiện đại.
Câu 22. Cảng nước sâu nào sau đây đang được đầu tư xây dựng ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?
	A. Quy Nhơn.
	B. Đà Nẵng.
	C. Chân Mây.
	D. Dung Quất.


Câu 23. Ở nước ta, các dân tộc ít người phân bố chủ yếu ở vùng nào sau đây?
	A. Trung du
	B. Gần cửa sông

	C. Đồng bằng
	D. Cao nguyên và vùng núi


Câu 24. Trung tâm du lịch nào sau đây thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?
	A. Huế.
	B. Vinh.
	C. Vũng Tàu
	D. Đà Nẵng.


Phần II. (2,0 điểm) Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai. Học sinh tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm từ câu 1 đến câu 2. Mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Đọc đoạn văn sau và chọn đúng hoặc sai cho các ý bên dưới.
“Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỉ mà lập nên chế độ Dân chủ Cộng hòa.
Bởi thế cho nên, chúng tôi, lâm thời chính phủ của nước Việt Nam mới, đại biểu cho toàn dân Việt Nam, tuyên bố thoát ly hẳn quân hệ với Pháp, xóa bỏ hết những hiệp ước mà Pháp đã kí về nước Việt Nam, xóa bỏ tất cả mọi đặc quyền của Pháp trên đất nước Việt Nam.
(“ Tuyên ngôn độc lập”, trích theo hệ thống tư liệu Lịch sử gốc trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.)
a. Người soạn thảo văn bản “Tuyên ngôn độc lập” là đại tướng Võ Nguyên Giáp.
b. “Tuyên ngôn độc lập” là văn kiện lịch sử khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
c. Cách mạng tháng Tám năm 1945 chỉ đánh đổ được chế độ phong kiến ở Việt Nam.
d. Thực dân Pháp có âm mưu tái chiếm Đông Dương sau Cách mạng tháng Tám năm 1945.
Câu 2. Cho bảng số liệu:
Khối lượng hàng hoá vận chuyển và luân chuyển của Duyên hải Nam Trung Bộ

giai đoạn 2010 – 2021
	Năm
	2010
	1015
	1021

	Khối lượng vận chuyển (triệu tấn)
	64,7
	98,8
	118,9

	Khối lượng luân chuyển (triệu tán.km)
	5 005,6
	7 631,8
	8 513,8



(Nguồn Niên giám thống kê Việt Nam năm 2011, 2016, 2022)
a) Khối lượng hàng hoá vận chuyển và luân chuyển của Duyên hải Nam Trung tăng nhanh qua các năm.
b) Khối lượng hàng hoá vận chuyển tăng 492,7 triệu tấn/năm giai đoạn 2010 – 2021.
c) Khối lượng hàng hoá vận chuyển và luân chuyển của Duyên hải Nam Trung tăng là do mạng lưới giao thông vận tải được đầu tư nâng cấp, có nhiều tuyến đường bộ huyết mạch; đường sắt Thống Nhất; cảng biển là thế mạnh nổi bật, với nhiều cảng quan trọng; có các cảng hàng không trong nước và quốc tế.
d) Để thể hiện tốc độ tăng trưởng khối lượng hàng hoá vận chuyển và luân chuyển của Duyên hải Nam Trung giai đoạn 2010 – 2021. Biểu đồ miền là thích hợp nhất.
Phần III. Tự luận: (2,0 điểm): Học sinh trình bày lời giải chi tiết từ câu 1 đến câu 2.
Câu 1. (1,0 điểm) Hãy đánh giá vai trò của Đảng Cộng sản Đông Dương trong Cách mạng tháng Tám năm 1945?
Câu 2. (1,0 điểm). Phân tích tác động của dãy Trường Sơn Bắc đến khí hậu của vùng Bắc Trung Bộ?

- Chúc các con làm bài tốt -

	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI ĐỀ CHÍNH THỨC
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 9
Năm học: 2024 -2025
Thời gian làm bài: 60 phút Ngày kiểm tra: 19/12/2024
Mã đề 904


Phần 1. (6,0 điểm): Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án đúng.
Câu 1. Bốn tỉnh giành được chính quyền sớm nhất trong cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 là:
A. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam.
B. Quảng Trị, Bắc Giang, Hà Tĩnh, Hà Tiên.
C. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Trị.
D. Thái Nguyên, Hải Dương, Bắc Giang, Quảng Nam.
Câu 2. Liên minh châu Âu viết tắt là:
	A. EU
	B. AU
	C. ASEAN
	D. SEV


Câu 3. “Lúc này thời cơ thuận lợi đã đến, dù hy sinh tới đâu, dù có phải đốt cháy cả dãy
Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập” là câu nói nổi tiếng của nhân vật lịch sử nào?
	A. Hồ Chí Minh.
	B. Huỳnh Thúc Kháng.

	C. Võ Nguyên Giáp.
	D. Tôn Đức Thắng.


Câu 4. Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám năm 1945 đối với Việt Nam?
A. Lật đổ nền thống trị của thực dân, phong kiến, đem lại độc lập tự do cho dân tộc.
B. Buộc Pháp công nhận các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam.
C. Mở ra một kỉ nguyên mới cho dân tộc- kỉ nguyên độc lập, tự do.
D. Cổ vũ tinh thần đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa.
Câu 5. Kế hoạch Mác-san mà Mĩ đề ra năm 1947 còn được gọi là gì?
	A. Kế hoạch phục hưng nước Mĩ.
	B. Kế hoạch khôi phục Đông Âu.

	C. Kế hoạch phục hưng châu Âu.
	D. Kế hoạch khôi phục nước Mĩ.


Câu 6. Mục đích lớn nhất của Chiến tranh lạnh do Mĩ phát động là:
A. buộc các nước tư bản phương Tây lệ thuộc vào Mĩ.
B. ngăn chặn và tiến tới tiêu diệt Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.
C. phô trương sức mạnh kinh tế và tiềm lực quốc phòng của Mĩ.
D. đàn áp phong trào giải phóng dân tộc và phong trào cách mạng thế giới.
Câu 7. Chiến tranh lạnh bao trùm cả thế giới khi Mĩ và Liên Xô:
A. thực hiện kế hoạch Macsan và sự ra đời của Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV).
B. thành lập khối NATO và Vac - sa - va.
C. thành lập khối Vacsava và Mĩ thực hiện kế hoạch Mác - san.
D. thành lập khối NATO và Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV).
Câu 8. Sự sụp đổ của chế độ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu chứng tỏ điều gì?

A. Là sự sụp đổ của một mô hình chủ nghĩa xã hội chưa đúng đắn, còn thiếu sót, hạn chế.
B. Học thuyết Mác đã trở nên lỗi thời.
C. Chủ nghĩa xã hội thoái trào, không thể thực hiện trong hiện thực.
D. Đó là một tất yếu khách quan.
Câu 9. Điểm khác của tình hình nước Mĩ so với các nước đồng minh sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?
A. Không bị tàn phá về cơ sở vật chất và thiệt hại về dân thường.
B. Chú trọng đầu tư phát triển khoa học – kĩ thuật.
C. Cùng nhiều nước Đồng minh thành lập liên minh quân sự.
D. Sở hữu vũ khí nguyên tử và nhiều loại vũ khí hiện đại khác.
Câu 10. Chính quyền cách mạng ra đời trong phong trào 1930 -1931 ở Nghệ An và Hà Tĩnh được tổ chức theo hình thức nào?
A. Chính quyền dân chủ tư sản.	B. Chính quyền công – nông – binh.
C. Chính quyền Xô viết.	D. Chính quyền của dân, do dân, vì dân.
Câu 11. Hai khẩu hiệu mà Đảng ta vận dụng trong phong trào cách mạng 1930 - 1931 là khẩu hiệu nào?
A. “Độc lập dân tộc” và “Ruộng đất dân cày”.
B. "Chống đế quốc" "Chống phát xít".
C. “Tịch thu ruộng đất của đế quốc Việt gian” và “Tịch thu ruộng đất của địa chủ phong kiến”.
D. “Tự do dân chủ” và “Cơm áo hòa bình”.
Câu 12. Ý nghĩa quan trọng nhất của sự kiện Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử là:
A. cân bằng lực lượng quân sự giữa Mỹ và Liên Xô.
B. đánh dấu bước phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật Liên Xô.
C. Liên Xô trở thành cường quốc về vũ khí hạt nhân.
D. phá vỡ thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mỹ.
Câu 13. Năng suất lúa ở Đồng bằng sông Hồng đứng hàng đầu cả nước chủ yếu là do:
A. sử dụng nhiều phân bón, ít chịu ảnh hưởng của thiên tai.
B. trình độ thâm canh cao, ứng dụng khoa học hiện đại.
C. áp dụng kinh nghiệm cổ truyền trong sản xuất.
D. diện tích rộng lớn, đất phù sa màu mỡ, ít bị sâu bệnh.
Câu 14. Hai vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất nước ta là:
A. Tây Nguyên và Trung du và miền núi Bắc Bộ.
B. Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.
C. Đông Nam Bộ và Trung du và miền núi Bắc Bộ.
D. Đồng bằng song Hồng và Sông Cửu Long.
Câu 15. Nhận định nào sau đây không đúng với đặc điểm ngành công nghiệp vùng Đồng bằng sông Hồng?
A. Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm là ngành trọng điểm.
B. Cơ cấu ngành rất đa dạng.
C. Hình thành sớm nhất cả nước.
D. Giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất cả nước.

Câu 16. Hoạt động kinh tế nào sau đây không phải là thế mạnh của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?
	A. Du lịch.
	B. Lâm nghiệp.
	C. Thuỷ điện.
	D. Kinh tế biển.


Câu 17. Chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt của nước ta là:
	A. cây công nghiệp
	B. cây lương thực

	C. cây ăn quả và rau đậu
	D. cây hoa màu


Câu 18. Tư liệu sản xuất không thể thay thế được của ngành nông nghiệp là: Câu 19. Ở nước ta, các dân tộc ít người phân bố chủ yếu ở vùng nào sau đây?A. khí hậu
B. nước
C. sinh vật
D. đất đai

A. Cao nguyên và vùng núi
B. Gần cửa sông
C. Đồng bằng
D. Trung du



Câu 20. Để khai thác có hiệu quả đất nông nghiệp ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, vấn đề dặt ra hàng đầu là:
	A. tăng vụ
	B. đổi mới giống

	C. xây dựng các công trình thủy lợi
	D. trồng rừng ven biển


Câu 21. Tại sao Trung du và miền núi Bắc Bộ lại có điều kiện phát triển thủy điện?
A. Có nhiều sông.
B. Có nhiều sông lớn nằm trên địa hình cao.
C. Có địa hình cao nhất cả nước.
D. Có nền kinh tế phát triển.
Câu 22. Trung tâm du lịch nào sau đây thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?
	A. Vinh.
	B. Huế.
	C. Đà Nẵng.
	D. Vũng Tàu


Câu 23. Cảng nước sâu nào sau đây đang được đầu tư xây dựng ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?
	A. Đà Nẵng.
	B. Dung Quất.
	C. Chân Mây.
	D. Quy Nhơn.


Câu 24. Địa điểm nào không phải là điểm du lịch của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?
	A. Vịnh Hạ Long
	B. Thác Bản Giốc
	C. Hồ Ba Bể
	D. Hang Pác Bó


Phần II. (2,0 điểm) Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai. Học sinh tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm từ câu 1 đến câu 2. Mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Đọc đoạn văn sau và chọn đúng hoặc sai cho các ý bên dưới.
“Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỉ mà lập nên chế độ Dân chủ Cộng hòa.
Bởi thế cho nên, chúng tôi, lâm thời chính phủ của nước Việt Nam mới, đại biểu cho toàn dân Việt Nam, tuyên bố thoát ly hẳn quân hệ với Pháp, xóa bỏ hết những hiệp ước mà Pháp đã kí về nước Việt Nam, xóa bỏ tất cả mọi đặc quyền của Pháp trên đất nước Việt Nam.
(“ Tuyên ngôn độc lập”, trích theo hệ thống tư liệu Lịch sử gốc trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.)
a. Người soạn thảo văn bản “Tuyên ngôn độc lập” là đại tướng Võ Nguyên Giáp.
b. “Tuyên ngôn độc lập” là văn kiện lịch sử khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
c. Cách mạng tháng Tám năm 1945 chỉ đánh đổ được chế độ phong kiến ở Việt Nam.

d. Thực dân Pháp có âm mưu tái chiếm Đông Dương sau Cách mạng tháng Tám năm 1945.
Câu 2. Cho bảng số liệu:
Khối lượng hàng hoá vận chuyển và luân chuyển của Duyên hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2010 – 2021
	Năm
	2010
	1015
	1021

	Khối lượng vận chuyển (triệu tấn)
	64,7
	98,8
	118,9

	Khối lượng luân chuyển (triệu tán.km)
	5 005,6
	7 631,8
	8 513,8



(Nguồn Niên giám thống kê Việt Nam năm 2011, 2016, 2022)
a) Khối lượng hàng hoá vận chuyển và luân chuyển của Duyên hải Nam Trung tăng nhanh qua các năm.
b) Khối lượng hàng hoá vận chuyển tăng 492,7 triệu tấn/năm giai đoạn 2010 – 2021.
c) Khối lượng hàng hoá vận chuyển và luân chuyển của Duyên hải Nam Trung tăng là do mạng lưới giao thông vận tải được đầu tư nâng cấp, có nhiều tuyến đường bộ huyết mạch; đường sắt Thống Nhất; cảng biển là thế mạnh nổi bật, với nhiều cảng quan trọng; có các cảng hàng không trong nước và quốc tế.
d) Để thể hiện tốc độ tăng trưởng khối lượng hàng hoá vận chuyển và luân chuyển của Duyên hải Nam Trung giai đoạn 2010 – 2021. Biểu đồ miền là thích hợp nhất.
Phần III. Tự luận: (2,0 điểm): Học sinh trình bày lời giải chi tiết từ câu 1 đến câu 2.
Câu 1. (1,0 điểm) Hãy đánh giá vai trò của Đảng Cộng sản Đông Dương trong Cách mạng tháng Tám năm 1945?
Câu 2. (1,0 điểm). Phân tích tác động của dãy Trường Sơn Bắc đến khí hậu của vùng Bắc Trung Bộ?

- Chúc các con làm bài tốt -
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